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Luật Đấu thầu: 

 
Chi tiết những điểm mới 

của Luật Đấu thầu 2023 
 

Ngày 23/06/2023 Luật Đấu thầu 

số 22/2023/QH15 được Quốc hội 

thông qua (“Luật Đấu thầu 

2023”). Luật Đấu thầu 2023 có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và 

thay thế Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13 được Quốc hội 

thông qua ngày 26/11/2013 và 

được sửa đổi, bổ sung vào các 

năm 2016 và 2022 (“Luật Đấu 

thầu 2013”). 
 

Luật Đấu thầu 2023 có những điểm mới thay thế, bổ sung so với quy định của Luật Đấu thầu 2013 

như sau: 

 

1. Bổ sung đối tượng áp dụng luật đấu thầu 

 

Về đối tượng áp dụng luật đấu thầu, thay cho quy định tại các Khoản từ 2 đến 4 Điều 1 Luật 

Đấu thầu 2013 theo đó luật đấu thầu áp dụng đối với việc 

 

(a) Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa 

trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh 

nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% 

nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án; 

(b) Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự 

án đầu tư có sử dụng đất; 

(c) Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch 

vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai 

thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí; 

 

các Khoản 2 và 3 Điều 2 Luật Đấu thầu 2023 sửa đổi luật đấu thầu áp dụng đối với 

 

(a) Hoạt động lựa chọn nhà thầu để thực hiện: 

(i) Các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ; 

(ii) Gói thầu trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật, máy móc, thiết bị hỗ trợ phát triển 

khoa học và công nghệ từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh 

nghiệp nhà nước. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-dau-thau-2013-215838.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-dau-thau-2013-215838.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
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(b) Hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh gồm: 

(i) Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy 

định của pháp luật về đất đai; 

(ii) Dự án đầu tư thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo 

quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. 

 

Như vậy, so với Luật Đấu thầu 2013, Luật Đấu thầu 2023 đã thống nhất sử dụng các tiêu chí 

“doanh nghiệp nhà nước”, “doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ” và trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành để xác 

định những dự án thuộc đối tượng phải bắt buộc áp dụng Luật Đấu thầu. 

 

2. Sửa tiêu chí xác định tư cách hợp lệ nhà thầu, nhà đầu tư 

 

Trong khi Luật Đấu thầu 2013 không đề cập đến vấn đề này, Điều 5 Luật Đấu thầu 2023 đã 

bổ sung tại Khoản 2 quy định cụ thể hộ kinh doanh được đưa vào là đối tượng tham gia hoạt 

động đấu thầu. 

 

3. Đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu 

 

Điều 6 Luật Đấu thầu 2023 sửa đổi quy định về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu so với 

Điều 6 Luật Đấu thầu 2013, cụ thể đã bổ sung quy định về việc: 

(a) Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập 

về tài chính với quản lý dự án, giám sát; nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ 

sơ thiết kế, dự toán; nhà thầu tư vấn lập, thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; 

(b) Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà 

thầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát; nhà thầu tư vấn lập, thẩm định nhiệm vụ 

khảo sát, thiết kế; 

đồng thời luật hóa tiêu chí đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính của nhà thầu 

(mà hiện nay được quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/06/2014 quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu). 

 

4. Đảm bảo dự thầu đối với lựa chọn nhà thầu 

 

(a) Sửa đổi mức đảm bảo dự thầu đối với lựa chọn nhà thầu 

 

Khoản 4 Điều 14 Luật Đấu thầu 2023 quy định chi tiết hơn về mức đảm bảo dự thầu 

đối với lựa chọn nhà thầu so với Khoản 3 Điều 11 Luật Đấu thầu 2013. Cụ thể, căn 

cứ quy mô và tính chất của từng dự án, dự án đầu tư kinh doanh, gói thầu cụ thể, mức 

bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu được quy định như sau: 

(i) Từ 1% đến 1,5% giá gói thầu áp dụng đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá 

gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn 

có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng; 

(ii) Từ 1,5% đến 3% giá gói thầu áp dụng đối với gói thầu không thuộc trường 

hợp quy định tại điểm (i) ở trên; 

https://dauthau.asia/van-ban-dau-thau/detail/Luat-Dau-thau-2023-212/
https://dauthau.asia/van-ban-dau-thau/detail/Nghi-dinh-so-63-2014-ND-CP-9/
https://dauthau.asia/van-ban-dau-thau/detail/Luat-Dau-thau-2023-212/
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(iii) Từ 0,5% 

đến 1,5% 

tổng vốn 

đầu tư của 

dự án đầu 

tư kinh 

doanh áp 

dụng đối 

với lựa 

chọn nhà 

đầu tư. 

 

Như vậy, Luật 

Đấu thầu 2023 đã 

sửa đổi mức đảm 

bảo dự thầu đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu ≤20 tỷ đồng, gói thầu 

mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu ≤10 tỷ đồng và một số gói thầu 

khác. 

 

(b) Thời hạn hoàn trả đảm bảo dự thầu được rút ngắn còn 14 ngày 

 

Theo Khoản 8 Điều 14 Luật Đấu thầu 2023, thời hạn hoàn trả đảm bảo dự thầu được 

rút ngắn so với Khoản 7 Điều 11 Luật Đấu thầu 2013, cụ thể chỉ còn 14 ngày kể từ 

ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt. 

 

(c) Bổ sung thêm trường hợp không được hoàn trả đảm bảo dự thầu 

 

Khoản 9 Điều 14 Luật Đấu thầu 2023 bổ sung thêm các trường hợp không được hoàn 

trả dự thầu so với khoản 8 Điều 11 Luật Đấu thầu 2013, cụ thể bao gồm các trường 

hợp sau: Nhà thầu không tiến hành/từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) trong thời 

hạn 05 ngày làm việc đối với đấu thầu trong nước và 10 ngày đối với đấu thầu quốc 

tế kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng hoặc đã thương thảo 

hợp đồng nhưng từ chối hoàn thiện, ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, trừ trường 

hợp bất khả kháng. 

 

5. Bổ sung hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu 

 

So với Luật Đấu thầu 2013, Luật Đấu thầu 2023 đã bổ sung và quy định chi tiết hơn một số 

hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu như sau: 

 

(a) Quy định về những trường hợp thông thầu  

 

Khoản 3 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 đã bổ sung thêm hành vi thông thầu với quy 

định về việc: “Nhà thầu, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và 

đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng 

minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc 

khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu.”, nhờ 

https://dauthau.asia/van-ban-dau-thau/detail/Luat-Dau-thau-so-43-2013-QH13-nam-2013-1/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-dau-thau-2013-215838.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
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đó tăng tính minh bạch trong công tác đấu thầu, giúp hạn chế được tình trạng thông 

thầu.  

 

(b) Quy định về những trường hợp cản trở 

 

Về những trường hợp cản trở, Khoản 5 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 đã  

(i) bổ sung và làm rõ khái niệm “Các hành vi cản trở đối với nhà thầu, nhà đầu 

tư” vốn được quy định tại Khoản 5 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013 có nghĩa là: 

“Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu 

tư trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư”; và 

(ii) ngoài những quy định cũ của Luật Đấu thầu 2013 về hành vi cản trở, còn quy 

định thêm các hành vi cản trở đấu thầu như: 

 Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu 

thầu; 

 Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, 

cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

 

6. Điều chỉnh các trường hợp vi phạm đối với chuyển nhượng thầu 

 

Khoản 8 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 sửa đổi các trường hợp cụ thể về vi phạm trong chuyển 

nhượng thầu so với Khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013, bao gồm: 

 

(a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá 

trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc 

biệt đã nêu trong hợp đồng; 

(b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu chưa vượt 

mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài 

phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 

xuất mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận; 

(c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy 

định tại điểm (a) ở trên; 

(d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy 

định tại điểm (b) ở trên mà vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ 

nêu trong hợp đồng. 

 

Như vậy, quy định của Luật Đấu thầu 2023 về chuyển nhượng thầu đã có sự thay đổi, thay vì 

quy định theo khung cứng như Điểm a Khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013 trước đây (phần 

công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau 

khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết) 

thì nay chủ đầu tư và tư vấn giám sát được giao trách nhiệm trong vấn đề này. 

 

7. Quy định mới về các trường hợp hủy thầu 

 

https://dauthau.asia/van-ban-dau-thau/detail/Luat-Dau-thau-2023-212/
https://dauthau.asia/van-ban-dau-thau/detail/Luat-Dau-thau-so-43-2013-QH13-nam-2013-1/
https://dauthau.asia/van-ban-dau-thau/detail/Luat-Dau-thau-so-43-2013-QH13-nam-2013-1/
https://dauthau.asia/van-ban-dau-thau/detail/Luat-Dau-thau-2023-212/
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Các trường hợp hủy thầu 

được quy định chi tiết tại 

Điều 17 Luật Đấu thầu 

2023 so với Điều 17 Luật 

Đấu thầu 2013 không thay 

đổi về cơ bản nhưng được 

phân chia rõ ràng cho đối 

tượng nhà thầu và lựa 

chọn đầu tư. Cụ thể: 

 

(a) Các trường hợp 

hủy thầu đối với 

lựa chọn nhà thầu 

bao gồm: 

(i) Tất cả hồ 

sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng 

được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, 

hồ sơ yêu cầu; 

(ii) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê 

duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong hồ 

sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 

(iii) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không 

tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu 2023, quy định khác của pháp luật có liên 

quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói 

thầu; 

(iv) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật 

Đấu thầu 2023; 

(v) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy 

định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023 dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà 

thầu. 

 

(b) Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: 

(i) Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

(ii) Thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, thời hạn thực hiện dự án đầu 

tư kinh doanh vì lý do bất khả kháng, làm thay đổi tiêu chuẩn đánh giá trong 

hồ sơ mời thầu đã phát hành; 

(iii) Hồ sơ mời thầu có một hoặc một số nội dung không tuân thủ quy định của 

Luật Đấu thầu 2023, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến sai lệch 

kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư được lựa chọn không còn đáp ứng 

yêu cầu để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh; 

(iv) Nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật 

Đấu thầu 2023; 

(v) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 

quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023 dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn 

nhà đầu tư. 
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8. Bổ sung một số gói thầu áp dụng chỉ định thầu 

 

Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 đã luật hóa một số trường hợp lựa chọn nhà thầu trong trường 

hợp đặc biệt đã được quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/04/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 

26 Luật đấu thầu 2013 với các gói thầu như sau: 

(a) Gói thầu vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ trong trường hợp phải 

giao hàng ngay. 

(b) Gói thầu thuê kho lưu giữ hàng tạm giữ, gói thầu thuê vận chuyển, bốc xếp hàng tạm 

giữ tại các cảng biển, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung trong trường hợp chỉ có 

duy nhất một đơn vị cung cấp dịch vụ trong cảng. 

(c) Gói thầu nhập khẩu vũ khí thể thao phục vụ các câu lạc bộ, trường, trung tâm đào tạo 

huấn luyện thể thao tập luyện, thi đấu hằng năm. 

 

9. Bổ sung gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh 

 

Theo Điều 24 Luật Đấu thầu 2023, những gói thầu cung cấp hàng hóa và xây lắp (gói thầu 

hỗn hợp) không quá 05 tỷ đồng đã phê duyệt sẽ được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh. 

 

10. Điểm mới về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y 

tế 

 

Quy định của Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế có những điểm mới so với Luật Đấu thầu 2013. Nếu trước đây Điều 48 

Luật Đấu thầu 2013 chỉ quy định khái quát về nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế thì tại Điều 

55 Luật Đấu thầu 2023 bổ sung một số quy định mới đáng chú ý nhằm giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị 

y tế. Điểm nổi bật về đấu thầu trong lĩnh vực y tế đó là các cơ sở y tế công lập tự quyết định 

mua thuốc ngoài danh mục thuốc chi trả của bảo hiểm y tế, mua vắc xin để tiêm chủng theo 

hình thức dịch vụ. 

 

11. Quy định cụ thể về ưu đãi trong mua thuốc 

  

Quy định về ưu đãi trong mua thuốc tại Điều 56 Luật Đấu thầu 2023 chi tiết, rõ ràng hơn so 

với Điều 50 Luật Đấu thầu 2013. Trong đó, Luật Đấu thầu 2023 đã đưa ra những nội dung 

đổi mới, cụ thể đối với các loại thuốc có xuất xứ Việt Nam, ưu tiên nhà thầu Việt Nam trong 

các gói thầu mua sắm thuốc. Cụ thể, quy định ưu đãi trong mua thuốc theo Điều 56 Luật Đấu 

thầu 2023 như sau: 

 

(a) Việc ưu đãi trong mua thuốc thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật Đấu thầu 

2023 và quy định sau đây: 

https://dauthau.asia/van-ban-dau-thau/detail/Quyet-dinh-so-17-2019-QD-TTg-43/
https://dauthau.asia/van-ban-dau-thau/detail/Luat-Dau-thau-so-43-2013-QH13-nam-2013-1/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx?anchor=dieu_10
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx?anchor=dieu_10
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(i) Đối với thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất đáp ứng về tiêu chí kỹ 

thuật theo 

quy định 

của Bộ Y tế 

và về chất 

lượng, giá 

thì chủ đầu 

tư quyết 

định việc 

yêu cầu 

nhà thầu 

chào thuốc 

xuất xứ 

trong nước 

đối với mặt 

hàng này. 

(ii) Đối với thuốc được Bộ Y tế công bố có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất 

trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc 

tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y 

tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp thì trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 

cầu phải quy định nhà thầu chỉ chào thầu thuốc xuất xứ trong nước. 

 

(b) Bộ Y tế có trách nhiệm công bố danh mục thuốc được đề cập tại Điểm (ii) nói trên. 

 

12. Đấu thầu qua mạng được áp dụng với tất cả các gói thầu từ năm 2025 

 

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Đấu thầu 2023: "Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, áp 

dụng đấu thầu qua mạng đối với tất cả các gói thầu, trừ trường hợp không đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 5 Điều 50.", trong khi Luật Đấu thầu 

2013 chưa quy định điều này./. 

 



 

Bản Tin Pháp Lý 
  Tháng 12/2023 

 
 

 

Vision & Associates 

Trang 9 
 

Các lĩnh vực khác: 
 

Tài chính 

 Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà 

Nội quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Thành 

phố Hà Nội; 

 Quyết định số 5696/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông tư số 71/2023/TT-BTC ngày 21/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 

số 56/2011/TT-BTC ngày 29/04/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp tính toán 

chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; 

 Thông tư số 68/2023/TT-BTC ngày 08/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ 04 Thông 

tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành liên quan đến việc quản lý tài chính trong lĩnh vực 

ngoại giao; 

 Thông tư số 72/2023/TT-BTC ngày 01/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu 

chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc lĩnh vực tài chính. 

 

Ngân hàng 

 Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ 

tiền Việt Nam; 

 Thông tư số 19/2023/TT-NHNN ngày 28/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

 Thông tư số 17/2023/TT-NHNN ngày 25/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; 

 Thông tư số 15/2023/TT-NHNN ngày 05/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

Chứng khoán 

 Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030; 

 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC ngày 25/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hợp nhất 

Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái 

phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng 

khoán khác. 
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Thuế 

 Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ quy định về chính sách giảm 

thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội; 

 Quyết định số 2780/QĐ-BTC ngày 18/12/2023 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 1862/QĐ-TCT ngày 05/12/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về Quy 

chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong ngành Thuế. 

 

Thương mại 

 Quyết định số 3315/QĐ-BCT ngày 22/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương; 

 Quyết định số 3014/QĐ-TCHQ ngày 06/12/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về 

Bảng tương quan mã số thống kê và mã số hàng hóa; 

 Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi 

Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá; 

 Thông tư số 42/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi 

Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn 

nội dung về biện pháp phòng vệ thương mại; 

 Thông tư số 41/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Danh 

mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 

Thương; 

 Thông tư số 40/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy chế 

tổ chức, hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; 

 Thông tư số 39/2023/TT-BCT ngày 27/12/2023 của Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch 

thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2024; 

 Thông tư số 37/2023/TT-BCT ngày 22/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 

hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024. 

 

Lao động 

 Văn bản hợp nhất số 5512/VBHN-BLĐTBXH ngày 22/12/2023 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hợp nhất Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam; 

 Quyết định số 6468/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 
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công bố Danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và 

Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1769/QĐ-BHXH ngày 06/12/2023 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về Quy chế 

bảo vệ bí mật Nhà nước ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

 Quyết định số 1842/QĐ-LĐTBXH ngày 01/12/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội sửa đổi Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 hướng dẫn thực hiện 

Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất 

nghiệp. 

 

Y tế 

 Nghị định số 88/2023/NĐ-CP ngày 11/12/2023 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ hướng dẫn Luật Dược và Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; 

 Nghị quyết số 218/NQ-CP ngày 18/12/2023 của Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành 

Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội Giám sát chuyên đề về huy động, 

quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện 

chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; 

 Quyết định số 4785/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế đính chính Thông tư 

số 07/2023/TT-BYT ngày 04/04/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình, phương 

pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục; 

 Quyết định số 4779/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tài liệu 

Hướng dẫn giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất 

độc hóa học/dioxin trên cơ sở tài liệu kèm theo Quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 

29/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

 Quyết định số 4757/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Y tế tại Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/09/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; 

 Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi Quyết định số 

130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định về chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra 

phục vụ quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết chế độ 
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liên quan; 

 Quyết định số 4747/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nội dung 

kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế 

năm 2023; 

 Quyết định số 4524/QĐ-BYT ngày 14/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa 

đổi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm 

y tế; 

 Quyết định số 4505/QĐ-BYT ngày 14/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn nội dung 

chi cho hoạt động về y tế dự phòng, y tế cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

 Quyết định số 4457/QĐ-BYT ngày 08/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục hành 

chính mới và bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại 

Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22/09/2023 của Thủ tướng Chính phủ; 

 Quyết định số 4416/QĐ-BYT ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

"Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị các bệnh Da liễu"; 

 Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 06/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải bãi bỏ văn bản 

phòng, chống dịch COVID-19; 

 Quyết định số 4397/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Tiêu chí và quy 

trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thận nhân tạo dùng trong điều trị người 

bệnh; 

 Quyết định số 4396/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Tiêu chí và quy 

trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy phá rung tim dùng trong điều trị người 

bệnh; 

 Quyết định số 4395/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Tiêu chí và quy 

trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Lồng ấp trẻ sơ sinh; 

 Quyết định số 4384/QĐ-BYT ngày 01/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 02 thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ và 

công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính 

phủ; 

 Thông tư số 34/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế; 
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 Thông tư số 33/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Danh mục bệnh 

truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

 Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

 Thông tư số 31/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thẩm 

quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý 

của Bộ Y tế; 

 Thông tư số 30/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh mục 

bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa; 

 Thông tư số 29/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn nội dung, 

cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm; 

 Thông tư số 28/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về phạm vi 

hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của chương trình đào 

tạo nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

 Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý 

thuốc methadone; 

 Thông tư số 24/2023/TT-BYT ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế. 

 

Giáo dục 

 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 sửa đổi Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/08/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; 

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

 Quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại Trung 

tâm ngoại ngữ, tin học tại Việt Nam; 

 Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

 Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

sửa đổi, bổ sung một số quy định tại danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo 

Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo 

ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu cấp trung học cơ sở, Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học 
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phổ thông. 

 

Thông tin - Truyền thông 

 Quyết định số 2568/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ 

số; 

 Quyết định số 2463/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng tổng hợp, phân 

tích dữ liệu (phiên bản 1.0); 

 Quyết định số 2438/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In 

và Phát hành; 

 Quyết định số 2435/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí; 

 Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật, Cục 

Tần số vô tuyến điện; 

 Quyết định số 2391/QĐ-BTTTT ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến 

điện khu vực VIII thuộc Cục Tần số vô tuyến điện; 

 Quyết định số 2390/QĐ-BTTTT ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số 

vô tuyến điện khu vực VII thuộc Cục Tần số vô tuyến điện; 

 Quyết định số 2388/QĐ-BTTTT ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số 

vô tuyến điện khu vực VI thuộc Cục Tần số vô tuyến điện; 

 Quyết định số 2387/QĐ-BTTTT ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số 

vô tuyến điện khu vực V thuộc Cục Tần số vô tuyến điện; 

 Quyết định số 2386/QĐ-BTTTT ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số 

vô tuyến điện khu vực IV thuộc Cục Tần số vô tuyến điện; 

 Quyết định số 2385/QĐ-BTTTT ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số 

vô tuyến điện khu vực III thuộc Cục Tần số vô tuyến điện; 

 Quyết định số 2383/QĐ-BTTTT ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số 
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vô tuyến điện khu vực II thuộc Cục Tần số vô tuyến điện; 

 Quyết định số 2382/QĐ-BTTTT ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số 

vô tuyến điện khu vực I thuộc Cục Tần số vô tuyến điện. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo; 

 Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 

72/2016/NĐ-CP ngày 0/07/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 

126/2018/NĐ-CP ngày 20/09/2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ 

sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; 

 Quyết định số 4184/QÐ-BVHTTDL ngày 29/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Quyết định số 4030/QÐ-BVHTTDL ngày 26/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL ngày 22/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Quyết định số 4004/QÐ-BVHTTDL ngày 22/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

công bố thủ tục hành chính thực hiện liên thông bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ 

khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công 

an; 

 Quyết định số 1647/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương 

án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023; 

 Quyết định số 3891/QĐ-BVHTTDL ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đính chính Thông tư số 11/2023/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, 

phân loại phim; 

 Quyết định số 3808/QÐ-BVHTTDL ngày 11/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Quyết định số 3723/QÐ-BVHTTDL ngày 05/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về Danh mục thủ tục hành chính cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 
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 Quyết định số 3708/QÐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị quản lý Nhà nước và các đơn 

vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý Nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; 

 Quyết định số 3698/QÐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

 Thông tư số 15/2023/TT-BVHTTDL ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử 

dụng ngân sách Nhà nước. 

 

Giao thông vận tải 

 Nghị định số 91/2023/NĐ-CP ngày 14/12/2023 sửa đổi Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 

12/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị 

định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/05/2018 của Chính phủ; 

 Quyết định số 6538/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 6355/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Giao thông vận tải thực hiện theo phương án đơn 

giản hóa thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1613/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải công bố thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông Vận tải; 

 Quyết định số 1585/QĐ-BGTVT ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải điều 

chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch hướng dẫn thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển 

hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô 

tô tại một số tỉnh, thành phố; 

 Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 6204/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

phê duyệt phương án tái cấu trúc thủ tục hành chính được lựa chọn xây dựng dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình, một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông 
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Vận tải Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 49/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi các Thông tư trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn 

bánh có gắn động cơ và xe đạp điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; 

 Thông tư số 48/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn 

nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc; 

 Thông tư số 47/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng; 

 Thông tư số 46/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô 

tô, xe gắn máy; 

 Thông tư số 43/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 

quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư số 42/2018/TT-

BGTVT ngày 30/07/018 và Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/08/2022 của Bộ 

trưởng Bộ giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực 

đăng kiểm; 

 Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy 

định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ; 

 Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT ngày 25/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về 

biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container 

và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam; 

 Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định 

về thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; 

 Văn bản hợp nhất số 61/VBHN-BGTVT ngày 13/12/2023 hợp nhất Thông tư quy định về 

đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 60/VBHN-BGTVT ngày 13/12/2023 hợp nhất Thông tư quy định việc 

đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc 

gia sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông Vận tải ban hành; 

 Thông tư số 37/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về 

quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới; 

 Thông tư số 36/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban 
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hành sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 

5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; 

 Thông tư số 35/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 

quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới 

hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp 

hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ; 

 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 06/12/2023 hợp nhất Thông tư quy định thủ tục 

tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối 

tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 

 

Xây dựng 

 Quyết định số 1317/QĐ-BXD ngày 20/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Kế hoạch 

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; 

 Quyết định số 1260/QĐ-BXD ngày 11/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về chỉ dẫn kỹ 

thuật tạm thời “Sử dụng bã thải thạch cao phospho làm lớp móng cho đường giao thông và 

vật liệu san lấp cho công trình xây dựng”. 

 

Đất đai 

 Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà 

Nội về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật làm căn 

cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền 

sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; 

 Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà 

Nội về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật làm căn 

cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi 

tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng 

đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa 

bàn thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 3873/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng 

quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

Tài nguyên - Môi trường 

 Quyết định số 4193/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc 

phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Quyết định số 4006/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Quy chế thu nhận, lưu trữ, cung cấp và khai thác thông tin, dữ liệu môi trường; 

 Thông tư số 24/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển 

độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển; 

 Thông tư số 23/2023/TT-BTNMT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo; 

 Thông tư số 38/2023/TT-BCT ngày 27/12/2023 của Bộ Công Thương quy định về kỹ thuật 

đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành 

Công Thương; 

 Thông tư số 22/2023/TT-BTNMT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Tài nguyên 

và môi trường; 

 Văn bản hợp nhất số 69/VBHN-BGTVT ngày 01/12/2023 hợp nhất Thông tư quy định về 

công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ do Bộ trưởng 

Bộ Giao thông Vận tải ban hành. 

 

Khoa học công nghệ 

 Quyết định số 3038/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 

thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

 Thông tư số 120/2023/TT-BQP ngày 22/12/2023 của Bộ Quôc phòng sửa đổi quy định liên 

quan đến phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tại Thông tư số 85/2018/TT-

BQP ngày 23/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý hoạt động vật liệu 

nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng; 

 Thông tư số 36/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ 

hầm lò; 

 Thông tư số 35/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò; 

 Thông tư số 34/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ vi sai phi 

điện dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ do Bộ trưởng Bộ Công Thương 
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ban hành; 

 Thông tư số 33/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ vi sai phi 

điện trên mặt dùng cho lộ thiên, mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí bụi; 

 Thông tư số 32/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ vi sai phi 

điện xuống lỗ; 

 Thông tư số 31/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ điện tử; 

 Thông tư số 30/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Pentrit; 

 Thông tư số 29/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Octogen 

(HMX); 

 Thông tư số 28/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ 

tương tạo biên dùng cho lộ thiên và mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ; 

 Thông tư số 27/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây dẫn tín hiệu 

nổ; 

 Thông tư số 26/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ điện vi sai 

an toàn. 

 

Hành chính - Tư pháp 

 Nghị quyết số 209/NQ-CP ngày 08/12/2023 của Chính phủ về việc ký Hiệp định về hợp tác 

phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam - Trung Hoa; 

 Nghị quyết số 208/NQ-CP ngày 08/12/2023 của Chính phủ về đàm phán, ký Hiệp định giữa 

Việt Nam - Belarus về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông; 

 Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Chính 

phủ; 

 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/09/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 Quyết định số 1959/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2023 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã 

hội công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội 

thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; 
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 Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 

hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ; 

 Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 14/12/2023 của Bộ Nội vụ công bố danh mục thủ tục 

hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ Nội vụ; 

 Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà 

Nội quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Thành phố 

Hà Nội; 

 Quyết định số 6241/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về mẫu Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, công 

chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, huyện, xã. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 

 Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 1741/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030; 

 Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030; 

 Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030; 

 Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà 

Nội về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 26/2023/TT-BNNPTNT ngày 22/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn hướng dẫn nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư lĩnh vực thủy lợi, cung cấp nước sạch nông thôn; 

 Thông tư số 25/2023/TT-BNNPTNT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn hướng dẫn quy trình duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp (cấp 

bách) sự cố đê điều. 

 

Đầu tư 

 Quyết định số 33/2023/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hồ 
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sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền 

công nghệ trong dự án đầu tư; 

 Thông tư số 13/2023/TT-BKHĐT ngày 12/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh 

doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" kèm theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 

của Thủ tướng Chính phủ; 

 Thông tư số 12/2023/TT-BKHĐT ngày 01/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên 

Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống 

kê. 

 

Văn bản khác 

 Nghị quyết số 207/NQ-CP ngày 06/12/2023 của Chính phủ phê duyệt Công thư trao đổi về 

việc nâng cấp Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Xinh-ga-po giữa Chính 

phủ Việt Nam và Xinh-ga-po; 

 Nghị quyết số 204/NQ-CP ngày 04/12/2023 của Chính phủ về ký Tài liệu chính thức gia hạn 

Bản ghi nhớ Lưới điện ASEAN; 

 Quyết định số 1598/QĐ-KTNN ngày 20/12/2023 của Kiểm toán Nhà nước về Quy chế tổ 

chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử Kiểm toán Nhà nước. 
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Ông Lưu Tiến Ngọc 

Phó Tổng Giám Đốc 

E: lt.ngoc@vision-associates.com 

M: (+84) 903 251 617 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Vân 

Trợ lý Tổng Giám Đốc 

E: nt.van@vision-associates.com 

M: (+84) 904 172 728 

 

 

 

 

 

Ông Lê Nguyễn Anh Vũ 
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Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc 
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